
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 463/BV-KH 

V/v cung cấp số liệu, thông tin khám 

bệnh, chữa bệnh của các bệnh nhân ung 

thư vú, ung thư cổ tử cung 

Than Uyên, ngày 17 tháng 4 năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lai Châu. 

 

Thực hiện Công văn số 1325/SYT-NVY ngày 15/4/2026 của Sở Y tế về việc 

cung cấp số liệu, thông tin khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh nhân ung thư vú, ung 

thư cổ tử cung (gửi kèm theo). Bệnh viện Đa khoa Than Uyên cung cấp số liệu cụ thể 

như sau: Tổng 39 trường hợp trong đó 07 trường hợp đã tử vong và 02 trường hợp đã 

chuyển nơi sống chưa xác định được tình trạng và còn 29 trường hợp còn sống 

(Danh sách bệnh nhân kèm theo) 

Bệnh viện Đa khoa Than Uyên kính gửi Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế tỉnh 

xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc;  

- Lưu: VT, KH.    
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Quang 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH  SÁCH 

Bệnh nhân khám, chữa bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung giai đoạn 2021-2015 

(Kèm theo Công văn số 463/BV-KH ngày 17/4/2026 của BVĐK Than Uyên) 
 

T

T 

Họ và  

tên người bệnh 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

CCCD /BHYT 
Địa chỉ  

(Thôn, bản, khu - xã - tỉnh) 
Chẩn đoán bệnh 

Năm 

đươch 

phát 

hiện 

bệnh 

Còn 

sống 

(đánh 

dấu X) 

đã tử 

vong 

(đánh 

dấu 

X) 

1 ĐẶNG BÍCH HẢO 05/11/1984 012184003072 
TT.Than Uyên -  

H.Than Uyên - T.Lai Châu 
C53.9-K cổ tử cung 2021 x  

2 NGUYỄN THỊ THÚY 03/03/2003 012303004245 
Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C56-TD K buồng 

trứng 
2021 x  

3 NGUYỄN THỊ TÂM 21/11/1960 012160000148 
TT Than Uyên -  

H. Than Uyên - T. Lai Châu 

C56-K buồng trứng 

trái 
2022 x  

4 QUÀNG THỊ CHINH 19/05/1982 014182004233 
Nà Hày, Xã Mường Kim,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50.9-U vú phải  

chưa rõ nguyên 

nhân 

2022 x  

5 PHONG THỊ LẢ 10/08/1972 012172002764 
Bản Nà É, Xã Mường Kim,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50-TD u nhân xơ  

vú trái 
2022 x  

6 LƯỜNG THỊ PỎ 08/09/1977 0121772004506 
Bản Pá Liềng, Xã Tà Mung,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

U ác của cổ tử cung 

  [ K cổ tử cung đã 

phẫu thuật, xạ trị, 

xâm lấn xung 

quanh biến chứng 

Suy thận cấp, ứ 

nước 2 thận ] ; 

(D64)  Thiếu máu 

nặng .; 

2022 x  

7 LƯỜNG THỊ HẶC 03/04/1960 DT2121220309809 
Bản Lun 1, Xã Tà Mung,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50.9-U vú phải  

chưa rõ nguyên 

nhân 

2022 x  
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dấu 

X) 

8 LÊ THỊ THÙY LINH 15/09/1989 012189005401 
Khu 6, Thị trấn Than Uyên,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50.9-U vú hai bên 

chưa rõ nguyên 

nhân 

2022 

Chưa 

xác 

định 

 

9 LÒ THỊ LÊN 01/01/1982 012182003295 
Bản Lun 1, Xã Tà Mung,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50.9-U vú chưa rõ  

nguyên nhân 
2022 x  

10 LÒ THỊ ẢNH 09/08/1985 012185000717 
Bản Noong Thăng, Xã Phúc Than,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50.9-Ú vú phải 

chưa  

rõ nguyên nhân 

2022 x  

11 LÒ THỊ TIẾN 01/01/1986 012186005441 
Bản Tà Mung, Xã Tà Mung,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50.9-Nang vú trái; 2022 x  

12 PHÙNG THỊ THOA 12/07/1970 
CH412139600918

1 

Khu 1 TT Than Uyên -  

H. Than Uyên - T. Lai Châu 

C50.9-Đa nang 2 

bên vú; 
2022 x  

13 CHU THỊ PHƯƠNG 23/12/1976 012176000260 
Khu 7, Thị trấn Than Uyên,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50.9-K vú trái; 2023 x  

14 NGUYỄN THỊ MAI 16/02/1966 012166000061 
Nà Khiết - X. Mường Cang -  

H.Than Uyên - T.Lai Châu 

C50.9-Sau phẫu 

thuật cắt u vú phải 

do K vú phải 

2023 x  

15 TẨN HỒNG LIÊN 09/12/1984 012184003958 
TT.Than Uyên -  

H.Than Uyên - T.Lai Châu 

C50-Sau Phẫu thuật  

cắt K Vú phải/ Phẫu 

thuật cắt buồng 

trứng hai bên 

2023 

Chưa 

xác 

định 

 

16 HOÀNG THỊ NINH 02/02/1973 012173000270 
Én Luông, Xã Mường Than, 

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-  K vú trái 2023 x  
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Họ và  

tên người bệnh 
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17 HOÀNG THỊ TÂM 18/04/1958 015158000276 
TT Than Uyên -  

H. Than Uyên - T. Lai Châu 

C50-Ung thư vú trái  

cT2N2Mx đã phẫu 

thuật, hóa chất, duy 

trì nội tiết/ 1522653  

(E11) Bệnh đái tháo 

đường typ 2, Tăng 

huyết áp; 

2023  x 

18 LƯỜNG THỊ CẬU 07/08/1972 012172002296 
Bản Mở, Xã Khoen On,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C53-K cổ tử cung; 

 (D25) nhân xơ tử 

cung; 

2023  x 

19 ĐỖ THẢO NHI 10/09/2013 012313002214 
Khu 2, Thị trấn Than Uyên,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C56-U tế bào hạt  

buồng trứng 
2023 x  

20 
BÙI THỊ PHƯƠNG 

THẢO 
01/05/1978 010178000513 

Cẩm Trung - X.Mường Than-  

H. Than Uyên - T. Lai Châu 
C50-K vú phải; 2023 x  

21 LÒ THỊ HỊA 17/03/1958 012158002521 
Bản Mường, Xã Mường Mít,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-K vú trái; 2023 x  

22 HÀ THỊ SÂN 10/01/1959  
Bản Đán Đăm, Xã Hua Nà,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C55-K tử cung; 2023  x 

23 LƯƠNG THỊ MAI 24/08/1960 034160010933 
Bản Muông, Xã Mường Cang,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C53-K cổ tử cung; 2023 x  

24 TÒNG THỊ YÊU 01/01/1958 014158001748 
Bản Cáp Na 2, Xã Tà Hừa,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-K vú phải; 2023 x  

25 TRỊNH HẢI YẾN 12/11/2007 012307003431 
Khu7, Thị trấn Than Uyên,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-K vú phải; 2024 x  

26 PHẠM THỊ SÁU 01/01/1966 036166014689 

Bản Cẩm Trung 2, Xã Mường 

Than,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50- K vú phải; 2021  x 

27 TRẦN THỊ THOA 17/02/1966 012166000214 
Khu 1, Thị trấn Than Uyên,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-K vú phải; 2024 x  
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28 NGUYỄN THỊ THỨC 01/12/1965 035165003156 
Xuân Phương, Xã Mường Than,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C51-K âm hộ; 2024 x  

29 LÊ THỊ HÒA 10/03/1983 038183020197 
Nà Khiết, Xã Mường Cang,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C56-Sau phẫu thuật  

cắt buồng trứng 

phải do K buồng 

trứng phải; 

2024  x 

30 LÒ THỊ XUÂN 20/04/1981 012181004701 
Bản Khoang, Xã Mường Mít,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50- K vú phải; 2024  x 

31 VÀNG THỊ SINH 26/02/1976 012176000312 
Bản Phường, Xã Hua Nà,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C50-K vú trái sau  

phẫu thuật; 
2024 x  

32 NGUYỄN THỊ TUYẾT 15/01/1961 035161002602 
Khu 10, Thị trấn Than Uyên,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-K vú trái 2024 x  

33 NGUYỄN THỊ NHÂM 14/08/1962 001162022406 
Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-K vú trái 2025 x  

34 PHẠM THỊ XUÂN 02/09/1989 012189004432 
Khu 7, Thị Trấn Than Uyên,  

huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 
C50-K vú phải 2025 x  

35 ĐẶNG THỊ SÂM 08/08/1949 001149009240 
Giao Thông, Xã Mường Cang,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 
C50-K vú trái 2025 x  

36 LÒ THỊ LẢ 21/09/1969 012169000435 
Bản Mớ, Xã Phúc Than,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C56-K buồng trứng  

2 bên 
2025  x 

37 LÒ THỊ PẢN 27/10/1999 012199000434 
Bản Thẩm Phé, Xã Mường Kim,  

Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu 

C53.1-U ác của  

cổ tử cung 

ngoài;R53-Khó ở 

và mệt mỏi 

2025 x  

38 HOÀNG THI ỌI 01/01/1986 012186000807 
Thẳm Phé-Xã Mường Kim- 

Tỉnh Lai Châu 

C53-U ác của cổ  

tử cung ( Ung thư 

biểu mô vảy xâm 

2025 x  
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nhập liên quan 

HPV) 
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